
Tổng 

số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

DTTS

Trình 

độ

Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8

I
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
1 1

1

Phòng Chính trị tư 

tưởng - Giáo dục 

thường xuyên

1 1

Quản lý công tác 

tiếng dân tộc, xóa mù 

chữ

Thạc sĩ Ngữ văn

II Sở Nội vụ 2

1

Cơ quan Sở Nội vụ 

(Phòng Xây dựng chính 

quyền và Công tác thanh 

niên)

1

Tham mưu công tác 

thẩm định tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới; 

địa giới hành chính; 

chế độ chính sách đối 

với cán bộ, công chức 

cấp xã và công tác 

thanh niên

Đại học
Khuyến nông và Phát 

triển nông thôn

2
Ban Thi đua - Khen 

thưởng Sở Nội vụ
1

Phòng Tổng hợp - Hành 

chính
1

Quản trị công sở, tổng 

hợp hành chính
Đại học Quản trị kinh doanh

III
Ban Quản lý Khu 

kinh tế Đông Nam
1

1
Phòng Kế hoạch và 

Đầu tư
1

Quản lý đầu tư và xúc 

tiến đầu tư
Đại học

Tài chính Ngân hàng 

hoặc Kinh tế phát triển

IV
Sở Văn hóa và Thể 

thao
1

1 Văn phòng Sở 1 Tổng hợp Đại học

Khối ngành Khoa học tự 

nhiên hoặc Khoa học xã 

hội
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TT Cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu cần 

tuyển

Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Ghi chú

1



Tổng 

số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

DTTS

Trình 

độ

Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

TT Cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu cần 

tuyển

Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Ghi chú

V
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội
3

1
Tham mưu công tác 

xây dựng cơ bản
Đại học

Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

1 Văn thư Đại học

Văn thư - Lưu trữ, Lưu 

trữ học hoặc nhóm 

ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

1 Hành chính tổng hợp Đại học
Nhóm ngành Kinh tế; 

Lao động; Xã hội

VI Sở Y tế 3

1 Văn phòng Sở 1 Văn thư Đại học

Văn thư - lưu trữ hoặc 

nhóm ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

2 Phòng Nghiệp vụ Y 1 Y tế cơ sở Đại học Bác sĩ

3
Phòng Kế hoạch Tài 

chính
1

Quản lý tài chính - kế 

toán (tham mưu về 

quản lý tài chính và 

duyệt quyết toán, báo 

cáo tài chính các đơn 

vị ngành y tế; công 

tác kế toán tại cơ 

quan Sở Y tế…)

Đại học Kế toán

VII
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
2

1 Phòng Quản lý đất đai 1
Tham mưu Quản lý 

đất đai
Đại học Quản lý đất đai

1 Văn phòng Sở

2



Tổng 

số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

DTTS

Trình 

độ

Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

TT Cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu cần 

tuyển

Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Ghi chú

2
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
1

Quản lý giá đất; tài 

chính và kế hoạch 

(tham mưu công tác 

quản lý, xác định giá 

đất và công tác quản 

lý tài chính, kế toán, 

thống kê tài sản của 

ngành…)

Đại học Kế toán

VII

I

Văn phòng UBND 

tỉnh
1

1
Phòng Hành chính - Tổ 

chức
1 Hành chính tổng hợp Đại học Tin học

IX
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
4

1
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
2

Phòng Bảo vệ thực vật 1

Điều tra, dự tính, dự 

báo; sản xuất trồng 

trọt; bảo vệ thực vật

Đại học
Bảo vệ thực vật hoặc 

Trồng trọt

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp
1

Hành chính tổng hợp 

kiêm văn thư
Đại học

Quản trị kinh doanh có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

2
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y
1

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp
1

Tham mưu công tác 

kế toán của Chi cục
Đại học Kế toán

3
Chi cục Phát triển nông 

thôn
1

Phòng Kế hoạch tài 

chính
1 Kế hoạch, tài chính

Cử 

nhân
Ngành Kinh tế

X Sở Công Thương 2

1 Thanh tra Sở 1

Thanh tra chuyên 

ngành lĩnh vực công 

thương

Đại học
Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

3



Tổng 

số

Chỉ tiêu 

cần tuyển 

là người 

DTTS

Trình 

độ

Ngành, chuyên ngành 

đào tạo

TT Cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu cần 

tuyển

Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Ghi chú

2
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính - Tổng hợp
1

Tham mưu phát triển 

thương mại điện tử, 

chuyển đổi số, kinh tế 

số ngành công thương

Đại học Điện, điện tử

XI
Sở Giao thông Vận 

tải
1

1
Phòng Quản lý phương 

tiện và người lái
1

Quản lý phương tiện 

người lái (tham mưu 

quy định về phí, lệ 

phí, giá dịch vụ trong 

lĩnh vực phương tiện 

và người điều khiển 

phương tiện đường 

bộ, đường thủy nội 

địa thuộc địa phương 

quản lý trên địa bàn 

tỉnh,…)

Cử 

nhân
Kinh tế

CỘNG 21
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